
No. カテゴリー ベトナム語 日本語 英語

1 法律用語 điều ước 条約 convention

2 quy định 規定 provisions

3 nghị định 議定書 protocol

4 quy tắc 規則 regulation

5 luật 法律 law

6 chương 章 chapter

7 điều 条 ariticle

8 sửa đổi 改定 revision

9 bổ sung 補充 supplementation

10 ban hành 公布／執行 promulgation

11 thi hành 施行 enforcement

12 hiệu lực 効力 effect

13 quy luật 規律 rule

14 thông qua 通過 pass

15 nguyên tắc 原則 a general rule

16 trái phép 違反 illigal

17 phê duyệt 承認 approve

18 thẩm định 審査決定する consider and decide

19 thẩm quyền 審査権、裁判権 competence

22 保護と管理 bảo vệ 保護 protection

24 phát triển 発展 development

25 quyền 権利 right

26 nghĩa vụ 任務 duty

27 tổ chức 組織 organization

28 cá nhân 個人 individual

29 hộ gia đình 家庭 family

30 nhà nước 国家 nation

31 định cư 定住 fixed home

32 di cư 転居 emigurate

33 di chuyển 移動 transfer

34 hoạt động 活動 action

55 bảo tồn tại chỗ 生息域内保護 in-situ conservation

56 bảo tồn chuyển chỗ 生息域外保護 ex-situ conservation

57 chăm sóc 世話 take care

58 nuôi dưỡng 飼育 rear

59 nuôi trồng 飼育 rear / grow

60 cứu hộ 保護 rescure

61 nhân giống 繁殖 propagation

62 nhân tạo 人工の aritificial

63 tái sinh 再生 regeneration

64 thu thập 収集 collect

65 phóng thích 放す set free

66 săn bắt 狩猟 hunt

67 đánh bắt 採集 collect

68 khai thác 開拓／利用 exploit

20 生物／生態đa dạng sinh học 生物多様性 biological diversity

21 sinh học 生物学 biology

35 hệ sinh thái 生態系 ecosystem



36 gen 遺伝子 gene

37 tự nhiên 自然 natural

38 thiên nhiên 天然 natural

39 môi trường 環境 environment

40 hoang dã 野生 wild

41 đầm lầy 湿地 marsh

42 than bùn 泥炭 peat

43 thủy triều 潮流 tide

44 độ sâu 深度 depth

45 loài 種 species

46 núi đá vôi 石灰岩質の山 limestone mountain

47 đất ngập nước ウェットランド wetland

72 vi sinh vật 微生物 microorganism

73 nấm 菌類 fungus

74 động vật 動物 animal

75 thực vật 植物 plant

76 sinh vật 生物 creture

77 sinh thái 生態 habitats of living things

79 sinh thái phục vụ 生態系サービス ecosystem services

80 đơn vị 単位 unit

81 cá thể 個体 individual

82 quần thể 個体群 population (biology)

83 loài đặc hữu 固有種 endemic species

84 loài ngoại lai 外来種 invasiv alien species

85 biến đổi gen 遺伝子組み換え genetically modified

86 tiếp cận アクセス access

87 đe dọa 瀕する threaten

88 tuyệt chủng 絶滅 extinction

89 tồn tại 存在 existence

90 xâm hại 侵害、侵略 injure, encroach upon

49 nguy cấp 危急 endangered

50 quý 貴重 vulnerable

51 hiếm 珍しい critical

52 ưu tiên 優先 priority

53 mẫu vật サンプル sample

54 di truyền 遺伝子 gene

69 vật nuôi 家畜 domestic animal

70 gia súc 家畜 domestic animal

71 gia cầm 家禽 domestic fowls

91 保護区関連khu bảo tồn 保護区 Protected Area

92 Vườn quốc gia 国立公園 National Park

93 Khu dự trữ thiên nghiên 天然維持区 Nature Reserve

94 Khu bảo tồn loài - sinh cảnh種―景観保全区 Habitat/Species management areas

95 Khu bảo vệ cảnh quan 景観保護区 Landscape Reserve

96 khu bảo vệ nghiêm ngặt 厳重保護区（コアエリア）Core area

97 hành lang đa dạng sinh họcコリドー Corridor

98 vùng đệm バッファーゾーン Buffer zone

99 du lịch sinh thái エコツーリズム ecotourism

100 lãnh thổ 領土 territory



101 biên giới 境界 border

102 ranh giới 境界 border

103 tri thức truyền thống 伝統的知識 traditional knowledge

104 người dân địa phương 地域住民 local people

105 quyền sở hữu trí tuệ 知的所有権 Intellectual property

106 thăm dò 探索する try to know


